
 

 

 

PHỤ LỤC 1 

LÃI SUẤT TIỀN GỬI ONLINE ƯU ĐÃI 

 

 Chi tiết lãi suất tiền gửi Online ưu đãi: 

Đvt: %/năm 

Kỳ hạn Biên độ ưu đãi tối đa Lãi suất ưu đãi tối đa 

1 tháng 0.65 4.75 

2 tháng 0.65 4.75 

3 tháng 0.35 4.75 

4 tháng 0.15 4.75 

5 tháng 0.15 4.75 

6 tháng 2.20 7.50 

7 tháng 1.90 7.40 

8 tháng 1.90 7.40 

9 tháng 1.85 7.45 

10 tháng 1.85 7.45 

11 tháng 1.85 7.45 

12 tháng 1.80 7.60 

14 tháng 1.95 7.65 

15 tháng 1.85 7.65 

16 tháng 1.75 7.65 

17 tháng 1.75 7.65 

18 tháng 1.65 7.65 

19 tháng 1.65 7.65 

20 tháng 1.65 7.65 

21 tháng 1.65 7.65 

22 tháng 1.65 7.65 

23 tháng 1.65 7.65 

24 tháng 1.55 7.65 

36 tháng 1.35 7.65 

Lưu ý: 

 Biên độ ưu đãi cộng tối đa 2.2%/năm so với biểu lãi suất Online hiện hành.  


